
phật thuyết a di đà kinh  

[0026] như thị ngã văn： 

[0027] nhứt thời，phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên，dữ đại tỳ kheo tăng thiên 

nhị bá ngũ thập nhơn câu，giai thị đại a la hán，chúng sở tri thức。trưởng lão xá lợi 

phất、ma ha mục kiền liên、ma ha ca diếp、ma ha ca chiên diên、ma ha câu hy la、ly 

bà đa、châu lợi bàn đà ca、nan đà、a nan đà、la hầu la、kiều phạm ba đề、tân đầu lô 

phả la đọa、ca lưu đà di、ma ha kiếp tân na、bạc câu la、a nâu lâu đà，như thị đẳng 

chư đại đệ tử，tinh chư bồ tát ma ha tát——văn thù sư lợi pháp vương tử、a dật đa bồ 

tát、 kiền đà ha đề bồ tát、thường tinh tấn bồ tát，dữ như thị đẳng chư đại bồ tát，cập 

thích đề hoàn nhơn đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu。 

[0028] nhĩ thời，phật cáo trưởng lão xá lợi phất： 

[0029] 「tùng thị tây phương quá thập vạn ức phật độ，hữu thế giới danh viết cực 

lạc。kỳ độ hữu phật，hiệu a di đà，kim hiện tại thuyết pháp。xá lợi phất！bỉ độ hà cố 

danh vị cực lạc？kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ，đản thọ chư lạc，cố danh cực 

lạc。hựu xá lợi phất！cực lạc quốc độ，thất trọng lan thuẫn、thất trọng la võng、thất 

trọng hành thọ，giai thị tứ bảo châu tráp vi nhiễu，thị cố bỉ quốc danh viết cực lạc。 

[0030] 「hựu xá lợi phất！cực lạc quốc độ hữu thất bảo trì，bát công đức thủy sung 

mãn kỳ trung，trì để thuần dĩ kim sa bố địa。tứ biên giai đạo，kim、ngân、lưu 

ly、pha lê hiệp thành。thượng hữu lâu các，diệc dĩ kim、ngân、lưu ly、pha lê、xa 

cừ、xích châu、mã não nhi nghiêm sức chi。trì trung liên hoa，đại như xa 

luân，thanh sắc thanh quang，huỳnh sắc huỳnh quang，xích sắc xích quang，bạch sắc 

bạch quang，vi diệu hương khiết。xá lợi phất！cực lạc quốc độ thành tựu như thị công 

đức trang nghiêm。 



[0031] 「hựu xá lợi phất！bỉ phật quốc độ，thường tác thiên lạc，huỳnh kim vị 

địa，trú dạ lục thời vũ thiên mạn đà la hoa。kỳ quốc chúng sanh，thường dĩ thanh 

đán，các dĩ y kích thạnh chúng diệu hoa，cúng dường tha phương thập vạn ức phật；

tức dĩ thực thời，hoàn đáo bổn quốc，phạn thực kinh hành。xá lợi phất！cực lạc quốc 

độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm。 

[0032] 「phục thứ xá lợi phất！bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi 

điểu——bạch hạc、khổng tước、anh võ、xá lợi、ca lăng tần già、cộng mạng chi 

điểu。thị chư chúng điểu，trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm，kỳ âm diễn xướng ngũ 

căn、ngũ lực、thất bồ đề phần、bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp。kỳ độ chúng 

sanh văn thị âm dĩ，giai tất niệm phật、niệm pháp、niệm tăng。xá lợi phất！nhữ vật 

vị：『thử điểu thiệt thị tội báo sở sanh。』sở dĩ giả hà？bỉ phật quốc độ vô tam ác 

thú。xá lợi phất！kỳ phật quốc độ thượng vô tam ác đạo chi danh，hà huống hữu 

thiệt？thị chư chúng điểu giai thị a di đà phật dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở 

tác。xá lợi phất！bỉ phật quốc độ，vi phong xuy động，chư bảo hành thọ cập bảo la 

võng xuất vi diệu âm，thí như bá thiên chủng nhạo đồng thời câu tác，văn thị âm giả 

giai tự nhiên sanh niệm phật、niệm pháp、niệm tăng chi tâm。xá lợi phất！kỳ phật 

quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm。 

[0033] 「xá lợi phất！ư nhữ ý vân hà？bỉ phật hà cố hiệu a di đà？xá lợi phất！bỉ phật 

quang minh vô lượng，chiếu thập phương quốc vô sở chướng ngại，thị cố hiệu vị a di 

đà。hựu xá lợi phất！bỉ phật thọ mạng cập kỳ nhơn dân，vô lượng vô biên a tăng kỳ 

kiếp，cố danh a di đà。xá lợi phất！a di đà phật thành phật dĩ lai，ư kim thập 

kiếp。hựu xá lợi phất！bỉ phật hữu vô lượng vô biên thinh văn đệ tử，giai a la 

hán，phi thị toán số chi sở năng tri；chư bồ tát chúng，diệc phục như thị。xá lợi 

phất！bỉ phật quốc độ，thành tựu như thị công đức trang nghiêm。 



[0034] 「hựu xá lợi phất！cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả，giai thị a bệ bạt 

trí。kỳ trung đa hữu nhứt sanh bổ xứ，kỳ số thậm đa，phi thị toán số sở năng tri 

chi，đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp thuyết。xá lợi phất！chúng sanh văn 

giả，ưng đương phát nguyện，nguyện sanh bỉ quốc。sở dĩ giả hà？đắc dữ như thị chư 
thượng thiện nhơn câu hội nhứt xứ 

[0035] 「xá lợi phất！bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhơn duyên，đắc sanh bỉ 

quốc。xá lợi phất！nhược hữu thiện nam tử、thiện nữ nhơn，văn thuyết a di đà 

phật，chấp trì danh hiệu，nhược nhứt nhựt、nhược nhị nhựt、nhược tam nhựt、nhược 

tứ nhựt、nhược ngũ nhựt、nhược lục nhựt、nhược thất nhựt，nhứt tâm bất loạn。kỳ 

nhơn lâm mạng chung thời，a di đà phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền。thị nhơn 

chung thời，tâm bất điên đảo，tức đắc vãng sanh a di đà phật cực lạc quốc độ。xá lợi 

phất！ngã kiến thị lợi，cố thuyết thử ngôn。nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết 

giả，ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ。 

[0036] 「xá lợi phất！như ngã kim giả，tán thán a di đà phật bất khả tư nghị công đức 

chi lợi；đông phương diệc hữu a súc bệ phật、tu di tướng phật、đại tu di phật、tu di 

quang phật、diệu âm phật，như thị đẳng hằng hà sa số chư phật，các ư kỳ quốc xuất 

quảng trưởng thiệt tướng，biến phú tam thiên đại thiên thế giới，thuyết thành thiệt 

ngôn：『nhữ đẳng chúng sanh，đương tín thị xứng tán bất khả tư nghị công đức nhứt 

thiết chư phật sở hộ niệm kinh。』 

[0037] 「xá lợi phất！nam phương thế giới hữu nhựt nguyệt đăng phật、danh văn 

quang phật、đại diệm kiên phật、tu di đăng phật、vô lượng tinh tấn phật，như thị 

đẳng hằng hà sa số chư phật，các ư kỳ quốc xuất quảng trưởng thiệt tướng，biến phú 

tam thiên đại thiên thế giới，thuyết thành thiệt ngôn：『nhữ đẳng chúng sanh，đương 

tín thị xứng tán bất khả tư nghị công đức nhứt thiết chư phật sở hộ niệm kinh。』 



[0038] 「xá lợi phất！tây phương thế giới hữu vô lượng thọ phật、vô lượng tướng 

phật、vô lượng tràng phật、đại quang phật、đại minh phật、bảo tướng phật、tịnh 

quang phật，như thị đẳng hằng hà sa số chư phật，các ư kỳ quốc xuất quảng trưởng 

thiệt tướng，biến phú tam thiên đại thiên thế giới，thuyết thành thiệt ngôn：『nhữ 

đẳng chúng sanh，đương tín thị xứng tán bất khả tư nghị công đức nhứt thiết chư phật 

sở hộ niệm kinh。』 

[0039] 「xá lợi phất！bắc phương thế giới hữu diệm kiên phật、tối thắng âm phật、nan 

trở phật、nhựt sanh phật、võng minh phật，như thị đẳng hằng hà sa số chư phật，các 

ư kỳ quốc xuất xuất trưởng thiệt tướng，biến phú tam thiên đại thiên thế giới，thuyết 

thành thiệt ngôn：『nhữ đẳng chúng sanh，đương tín thị xứng tán bất khả tư nghị công 

đức nhứt thiết chư phật sở hộ niệm kinh。』 

[0040] 「xá lợi phất！hạ phương thế giới hữu sư tử phật、danh văn phật、danh quang 

phật、đạt ma phật、pháp tràng phật、trì pháp phật，như thị đẳng hằng hà sa số chư 

phật，các ư kỳ quốc xuất quảng trưởng thiệt tướng，biến phú tam thiên đại thiên thế 

giới，thuyết thành thiệt ngôn：『nhữ đẳng chúng sanh，đương tín thị xứng tán bất khả 

tư nghị công đức nhứt thiết chư phật sở hộ niệm kinh。』 

[0041] 「xá lợi phất！thượng phương thế giới hữu phạm âm phật、tú vương 

phật、hương thượng phật、hương quang phật、đại diệm kiên phật、tạp sắc bảo hoa 

nghiêm thân phật、ta la thọ vương phật、bảo hoa đức phật、kiến nhứt thiết nghĩa 

phật、như tu di sơn phật，như thị đẳng hằng hà sa số chư phật，các ư kỳ quốc xuất 

quảng trưởng thiết tướng，biến phú tam thiên đại thiên thế giới，thuyết thành thiệt 

ngôn：『nhữ đẳng chúng sanh，đương tín thị xứng tán bất khả tư nghị công đức nhứt 

thiết chư phật sở hộ niệm kinh。』 



[0042] 「xá lợi phất！ư nhữ ý vân hà？hà cố danh vị『nhứt thiết chư phật sở hộ niệm 

kinh』？xá lợi phất！nhược hữu thiện nam tử、thiện nữ nhơn，văn thị kinh thọ trì 

giả，cập văn chư phật danh giả；thị chư thiện nam tử、thiện nữ nhơn，giai vị nhứt 

thiết chư phật chi sở hộ niệm，giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ 

đề。thị cố xá lợi phất！nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ cập chư phật sở thuyết。

 [0043] 「xá lợi phất！nhược hữu nhơn dĩ phát nguyện、kim phát nguyện、đương phát 

nguyện，dục sanh a di đà phật quốc giả；thị chư nhơn đẳng，giai đắc bất thối chuyển 

ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề，ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh、nhược kim 

sanh、nhược đương sanh。thị cố xá lợi phất！chư thiện nam tử、thiện nữ nhơn nhược 

hữu tín giả，ưng đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ。 

[0044] 「xá lợi phất！như ngã kim giả，xứng tán chư phật bất khả tư nghị công đức； 

bỉ chư phật đẳng，diệc xứng tán ngã bất khả tư nghị công đức，nhi tác thị ngôn： 

『thích ca mâu ni phật năng vị thậm nan hy hữu chi sự，năng ư ta bà quốc độ ngũ trược 

ác thế——kiếp trược、kiến trược、phiền não trược、chúng sanh trược、mạng trược 

trung，đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề，vị chư chúng sanh thuyết thị nhứt thiết thế 

gian nan tín chi pháp。』xá lợi phất！đương tri ngã ư ngũ trược ác thế，hành thử nan 

sự； đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề，vị nhứt thiết thế gian thuyết thử nan tín chi 

pháp，thị vị thậm nan！」 

[0045] phật thuyết thử kinh dĩ。xá lợi phất cập chư tỳ kheo，nhứt thiết thế gian 

thiên、nhơn、a tu la đẳng，văn phật sở thuyết，hoan hỷ tín thọ，tác lễ nhi khứ。 
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